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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2009


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;  

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2009;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 832/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2009 (có Chương trình chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về quản lý chương trình; chủ trì và phối hợp với các ngành đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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-TT Tỉnh ủy;

-TT HĐND tỉnh;

-TT UBND tỉnh;

-Như Điều 3;
-Công báo tỉnh;
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CHƯƠNG TRÌNH
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH SƠN LA NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 01 năm 2009

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)



Trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của tỉnh, chương trình việc làm tập trung phát huy tối đa nguồn nội lực, nguồn lực của tỉnh, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn lao động nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo mở nhiều việc làm mới, giảm thất nghiệp ở khu vực thành thị và thiếu việc làm ở khu vực nông thôn; góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.



I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm việc làm cho phần lớn lao động có nhu cầu làm việc; nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.


2. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2009 giải quyết việc làm cho trên 14 nghìn lao động; trong đó giải quyết việc làm từ vay vốn Quỹ giải quyết việc làm là 2.500 lao động, xuất khẩu lao động từ 800 - 1.000 lao động.


- Đạt cơ cấu lao động nông nghiệp là 80,96%; công nghiệp và xây dựng là 7,41%; thương mại du lịch, dịch vụ khác là 11,63%.


- Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4,6% và nâng tỷ lệ thời gian lao động ở nông thôn lên 82%.


- Đào tạo nghề cho 7.500 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 22,5 %.


- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia xuống còn 29%.


II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM  NĂM 2009
1. Phát triển nông nghiệp nông thôn

1.1. Mục tiêu: Nâng cao giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, thuỷ sản; Tạo việc làm ổn định cho gần 500.000 lao động; thu hút thêm khoảng trên 3.000 lao động trong năm 2009.


1.2. Nhiệm vụ

- Tập trung thâm canh hơn 201.000 ha đất nông nghiệp cùng với việc khoanh nuôi bảo vệ 600.000 ha rừng hiện còn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác tăng năng suất cây trồng, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế trang trại.


- Xây dựng vùng kinh tế mới, vùng tái định cư Thuỷ điện Sơn La, khai thác các vùng đất trống, đồi núi trọc phát triển trồng rừng, các cây công nghiệp, cây ăn quả, cây cao su.


- Đầu tư khai thác có hiệu quả trên 2,5 nghìn ha mặt nước ao, hồ hiện có và tiềm năng của các vùng lòng hồ sông Đà, vùng ven các sông suối để khai thác phát triển nuôi trồng thuỷ sản đảm bảo việc làm cho người lao động.



2. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
2.1. Mục tiêu: Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ, phấn đấu năm 2009 ngành công nghiệp xây dựng thu hút thêm khoảng 6.000 lao động, ngành dịch vụ thu hút thêm khoảng 3.000 lao động.


2.2. Nhiệm vụ: Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng vai trò quyết định đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chất lượng lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong năm 2009, lĩnh vực việc làm cần chú trọng các chương trình:
- Khai thác tốt các cơ sở công nghiệp hiện có của tỉnh, công trình xây dựng Thuỷ điện Sơn La, mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút lao động có trình độ cao để tăng sức cạnh tranh. 

- Tổ chức lại hoạt động của các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch của tỉnh, đẩy mạnh giao thương hàng hoá.

3. Xuất khẩu lao động
3.1. Mục tiêu: Phấn đấu trong năm 2009 xuất khẩu lao động đạt từ 800-1.000 lao động.

3.2. Nhiệm vụ
- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách ưu đãi về vay vốn, tạo sự thông thoáng về thủ tục vay vốn đối với người lao động đi xuất khẩu lao động.

- Xây dựng chính sách đầu tư cho đào tạo nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật cho người lao động phục vụ cho xuất khẩu lao động, đưa hoạt động đào tạo lao động xuất khẩu vào hoạt động đào tạo nghề của tỉnh. Có chính sách khuyến khích người lao động tự đào tạo.

- Xây dựng Quỹ xuất khẩu lao động từ 4 tỷ đồng trở lên để người lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động được vay vốn.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vào chương trình xuất khẩu lao động của tỉnh.

4. Hỗ trợ trực tiếp để giải quyết việc làm và phát  triển thị trường lao động
4.1. Tổ chức cho vay vốn giải quyết việc làm
4.1.1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp một khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp cho người lao động thất nghiệp, người thiếu việc làm, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có thu hút người lao động thất nghiệp và người lao động chưa có việc làm nhằm tạo việc làm mới và giải quyết việc làm thêm cho người lao động.

- Kết quả cần đạt được: Trong năm 2009, tổ chức cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm nhằm tạo việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động. Nâng mức cho vay bình quân cho một chỗ làm việc lên từ 10 - 15 triệu đồng, cộng với vốn đối ứng của người vay để có chi phí cho một chỗ làm việc lên 20 - 25 triệu đồng nhằm chuyển đổi chất lượng việc làm.

- Đối tượng hưởng lợi: Người thất nghiệp, người thiếu việc làm có nhu cầu tự tạo việc làm, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thu hút và bố trí việc làm ổn định cho người thất nghiệp, người chưa có việc làm. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và dạy nghề dành riêng cho người tàn tật hoặc thu hút số lao động là người tàn tật cao hơn số quy định.

4.1.2. Nhiệm vụ
- Duy trì và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay hỗ trợ việc làm.

- Tổ chức cho những người thất nghiệp, thiếu việc làm vay vốn tự tạo việc làm mới hoặc tự tạo thêm việc làm có hiệu quả hơn. 


- Tổ chức cho các cơ sở sử dụng lao động vay vốn để bố trí việc làm ổn định cho lao động thất nghiệp, chưa có việc làm,

- Tổ chức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, doanh nghiệp có số lượng công nhân là người tàn tật vào làm việc nhiều hơn tỷ lệ do Nhà nước quy định được vay vốn để dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật.


4.2. Nâng cao năng lực các Trung tâm giới thiệu việc làm.


4.2.1. Mục tiêu
- Nâng cao năng lực cho các Trung tâm giới thiệu việc làm; cung cấp các dịch vụ thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động; đào tạo ngắn hạn và bổ túc nghề cho người lao động nhằm đáp ứng được nhu cầu của công việc.

- Kết quả cần đạt được: Cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về đào tạo nghề và việc làm cho 5.000 lượt lao động; giới thiệu và cung ứng lao động cho 1.000 người đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trong nước.


4.2.2. Nhiệm vụ
- Tổ chức cho người thất nghiệp, thiếu việc làm đăng ký tìm việc làm tại các cơ sở thuộc hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên phạm vi cả tỉnh.

- Cung cấp dịch vụ việc làm miễn phí đối với người thất nghiệp, người thiếu việc làm đã đăng ký tìm việc làm, gồm: tư vấn về lựa chọn việc làm, nơi làm việc; tư vấn lựa chọn học nghề, hình thức học và nơi học nghề; tư vấn về pháp luật lao động liên quan đến việc làm; giới thiệu việc làm, bố trí việc làm; các dịch vụ việc làm khác.

- Tổ chức cung ứng lao động cho người sử dụng lao động theo hợp đồng bao gồm: cung ứng lao động, giúp tuyển lao động; tư vấn pháp luật về lao động - việc làm; trao đổi thông tin về thị trường lao động và các dịch vụ khác về việc làm.

- Tổ chức dạy nghề theo hợp đồng học nghề gắn với giới thiệu việc làm cho người lao động, chủ yếu là lao động nông thôn và lực lượng lao động ở khu vực thành phố, thị trấn ở các lớp dạy nghề các Trung tâm giới thiệu việc làm hoặc các cơ sở khác do Trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu.

4.3. Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý điều hành và triển khai chương trình việc làm.

4.3.1. Mục tiêu: Nâng cao kiến thức và kỹ năng xây dụng, quản lý, điều hành và triển khai chương trình việc làm cho các cán bộ triển khai chương trình việc làm thuộc các ngành, các đoàn thể quần chúng các huyện, thành phố.

4.3.2. Nhiệm vụ
- Tổ chức một lớp tập huấn về phương pháp xây dựng và triển khai thực hiện chương trình việc làm cho cán bộ các huyện, thành phố, các ngành; tổ chức 3 lớp cho cán bộ lao động - thương binh - xã hội các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Tập huấn các văn bản mới và phương pháp triển khai chương trình việc làm cho cán bộ phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai chương trình.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp cơ sở về phương pháp xây dựng dự án, quản lý dự án cho vay vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.

- Tổ chức cho cán bộ triển khai chương trình việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, một số phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, triển khai chương trình việc làm do Trung ương mở.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Các giải pháp cơ bản giải quyết việc làm là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả mọi lĩnh vực

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động trong nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong khu vực nông nghiệp và nông thôn, phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành thương mại du lịch, dịch vụ ở các địa bàn đông dân. Trong công nghiệp phát triển các ngành có khả năng thu hút được nhiều lao động như công nghiệp chế biến nông lâm sản, vừa phát triển các ngành sử dụng lao động có trình độ kỹ thuật cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


- Đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp.


- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.


- Tập trung hỗ trợ người thất nghiệp, người thiếu việc làm và các đối tượng yếu thế vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm.


2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Nâng cao đào tạo lao động cả về số lượng và chất lượng, tập trung cho chương trình đào tạo nghề bậc cao nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong phát triển kinh tế của tỉnh.


- Liên kết các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp đảm bảo đầu ra cho lao động được đào tạo.


- Đối với lao động nông nghiệp tập trung đào tạo, nâng cao trình độ của người lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp nhằm giúp người lao động khai thác tốt tiềm năng hiện có trong nông nghiệp và áp dụng được tiến bộ khoa học vào sản xuất nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang đào tạo các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ nhằm đáp ứng cho công cuộc chuyển đổi cơ cấu lao động, phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh cũng như cho xuất khẩu lao động.


3. Giải pháp phát triển thị trường lao động

Tôn trọng nguyên tắc và cơ chế hoạt động khách quan của thị trường lao động, tạo điều kiện phát huy mặt tích cực, đồng thời khắc phục những hạn chế, tác động tiêu cực; tăng cường vai trò quản lý nhà nước về lao động nhằm đảm bảo công bằng xã hội.


4. Giải pháp thông tin thị trường lao động, thông tin tuyên truyền và điều tra lao động - việc làm

- Tổ chức điều tra chọn mẫu về lao động - việc làm, điều tra khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá các chỉ tiêu về cung, cầu lao động, lực lượng lao động hoạt động trong các ngành kinh tế, lao động mới có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn...; cập nhật các thông tin về biến động lao động - việc làm làm tư liệu phân tích và dự báo, định hướng đào tạo nghề cho người lao động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm đồng bộ và thống nhất.


- Tổ chức sàn giao dịch việc làm nhằm giúp cho người lao động có điều kiện tìm việc làm phù hợp, doanh nghiệp tuyển dụng được lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất.


5. Giải pháp về tăng cường hợp tác quốc tế 

Tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, thu hút đầu tư và tham gia một cách chủ động vào phân công lao động quốc tế để liên doanh, liên kết tạo mở việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

IV. NGUỒN VỐN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2009.

1. Nguồn vốn đầu tư để phát triển.

2. Nguồn vốn hỗ trợ tái định cư Thuỷ điện Sơn La.

3. Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.

4. Quỹ việc làm địa phương.

5. Nguồn hỗ trợ khác.

V. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về quản lý chương trình. Chủ trì và phối hợp với các ngành đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chương trình, tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối và bố trí kế hoạch hàng năm để thực hiện chương trình trên cơ sở thống nhất với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy chế hiện hành. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách cho Quỹ giải quyết việc làm địa phương (căn cứ theo khả năng ngân sách hàng năm). Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí ngân sách cho Quỹ giải quyết việc làm của địa phương để thực hiện chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

4. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình việc làm trong phạm vi quản lý của mình; báo cáo định kỳ với UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện chương trình theo quy định.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình giải quyết việc làm của địa phương theo quy định.

6. Các đoàn thể quần chúng tham gia thực hiện chương trình mục tiêu về việc làm trong phạm vi hoạt động của đoàn thể mình, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện chương trình của các cấp chính quyền liên quan./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký) 

Nguyễn Ngọc Toa
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